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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: An toàn và Kỹ thuật môi trường trong công nghệ hoá học (Safety and Environmental Engineering in Chemical Technology)
Mã số học phần: 7060302
Số tín chỉ học phần: 02
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 22; 		Bài tập: 08; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 0 ; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
            1. PGS.TS Tống Thị Thanh Hương                           	0603-06
            2. PGS.TS Phạm Xuân Núi     	0603-09
2.2. Bộ môn: Lọc – Hoá dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Các môn học cơ sở, công nghệ sinh học đại cương (7060312)
3.2.  Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Khi tham gia học phần môn học này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn lao động, ngưỡng tiếp xúc trong khi làm việc cũng như tiếp cận với hóa chất, trang thiết bị và môi trường làm trong ngành công nghệ hóa học. Các mức độ an toàn và không an toàn khi tiếp xúc, và mức độ rủi ro khi làm việc với chúng. Để từ đó học viên có thể kiểm soát và kỹ thuật xử lý môi trường nói chung và đặc biệt trong công nghiệp hoá học nói riêng. Học phần sẽ đưa sinh viên tới tới các hướng kỹ thuật xử lý môi trường trong sản xuất công nghiệp hoá học theo các dạng sản phẩm thải khí, lỏng, rắn.
Do vậy, những kiến thức cụ thể sinh viên cần nắm bắt là:
4.1.1. Hiểu biết về các dạng ô nhiễm môi trường nói chung; nguồn gốc ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hoá học
4.1.2. Kiến thức cơ sở của phương pháp xử lý các chất thải trong công nghiệp hoá học.
4.1.3. Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết vấn đề thực tế.
4.1.4. Phối hợp, vận dụng các kiến thức đã thu nhận để định hướng giải quyết vấn đề.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có ký năng làm việc an toàn trong công nghệ hóa học.
4.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm, đạt hiệu quả trong giải quyết vấn đề.
4.2.3. Kỹ năng tự tư duy, phân tích đánh giá các vấn đề
4.2.4. Kỹ năng chủ động, tìm kiếm và giải quyết vấn đề.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu những khái niệm cơ bản theo một số nội dung chính. Kỹ thuật kiểm soát và xử lý môi trường nói chung: những vấn đề chung về môi trường và quản lý môi trường: kỹ thuật xử lý và bảo vệ môi trường nước; kỹ thuật xử lý và bảo vệ môi trường khí; kiểm soát và xử lý chất thải rắn nguy hại. Kỹ thuật xử lý và bảo vệ môi trường trong ngành kỹ thuật và chế biến hoá học, và đặc biệt kỹ thuật chế biến dầu khí nói riêng
Về công tác an toàn lao động. Giới thiệu về khái niệm an toàn lao động, các biện pháp an toàn lao động, các trang thiết bị bảo hộ cá nhân khi làm việc. Giới thiệu sự độc hại của một số loại hóa chất phổ biến trong ngành Công nghệ hóa học, các đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể con người, tác hại của hóa chất đối với cơ thể con nguời, các biện pháp phòng ngừa và bản dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS). Các điều kiện lao động, từ đó nhận biết các yếu tố nguy hiểm và có hại; Phân tích các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PHẦN 1. KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
	2
	4.1.2; 4.2.3

	1.1
	Các khái niệm cơ bản về môi trường
	
	4.1.1; 4.2.2

	1.2
	Chất thải và ô nhiễm môi trường
	
	4.1.1; 4.2.2

	1.3
	Công nghiệp hoá học và tác động đến môi trường
	
	4.1.1; 4.2.2

	Chương 2
	Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
	8
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.1
	Khí quyển và sự ô nhiễm không khí
	01
	4.1.2; 4.2.3;

	2.2
	Xác định ô nhiễm khí trong công nghiệp
	01
	4.1.3; 4.2.4;

	2.3
	Nguồn ô nhiễm khí trong công nghiệp 
	02
	4.1.3; 4.2.3; 4.2.4

	2.3.1
	Ô nhiễm không khí trong công nghiệp lọc dầu
	
	

	2.3.2
	Ô nhiễm không khí trong công nghiệp chế biến hoá dầu và sản xuất các hợp chất hoá học
	
	

	2.3.3
	Ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất các phụ gia vật liệu xây dựng
	
	

	2.3.4
	Một số nguồn ô nhiễm khác
	
	

	2.4
	Kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp hoá học
	02
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.5
	Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí trong công nghiệp hoá học
	04
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.2; 4.2.3; 4.2.4

	Chương 3
	Ô NHIỄM NƯỚC VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC
	8
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.1
	Ô nhiễm nước 
	01
	4.1.2; 4.2.3;

	3.2
	Tác động tới môi trường do ô nhiễm nước
	01
	4.1.2; 4.2.4;

	3.3
	Nguồn gây ô nhiễm nước trong công nghiệp  
	02
	4.1.2; 4.2.3; 4.2.3

	3.3.1
	Phân loại ô nhiễm nước
	
	

	3.3.2
	Ô nhiễm nước trong công nghiệp chế biến dầu
	
	

	3.3.3
	Ô nhiễm nước trong công nghiệp hoá dầu và sản xuất các hợp chất hoá học
	
	

	3.3.4
	Ô nhiễm nước trong công nghiệp dệt nhuộm
	
	

	3.3.5
	Ô nhiễm nước trong công nghiệp sản xuất sơn
	
	

	3.3.6
	Một số nguồn ô nhiễm khác
	
	

	3.4
	Phương pháp kiểm soát ô nhiễm nước trong công nghiệp hoá học
	02
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.5
	Kỹ thuật xử lý ô nhiễm nước trong công nghiệp hoá học
	06
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 4
	Ô NHIỄM CHẤT THẢI RẮN – KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.1
	Ô nhiễm chất thải rắn và chất thải nguy hại trong công nghiệp hoá học – Nguồn gây ô nhiễm
	01
	4.1.1; 4.2.2;

	4.2
	Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại trong công nghiệp hoá học
	02
	4.1.1; 4.2.2;

	4.3
	Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn
	01
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.4
	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 
	02
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	PHẦN 2. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

	Chương 5
	Các biện pháp an toàn lao động
	2
	4.1.1; 4.2.1

	5.1
	Khái niệm an toàn lao động
	
	

	5.2
	Các biện pháp an toàn lao động
	
	

	5.3
	Các biện pháp về tổ chức
	
	

	5.4
	Biện pháp kỹ thuật
	
	

	5.5
	Các yêu cầu chung trong công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc, thiết bị
	
	

	5.6
	Các quy tắc an toàn khi sử dụng dụng cụ phương tiện bảo vệ cá nhân
	
	

	5.7
	Các quy tắc an toàn khi sử dụng máy móc
	
	

	5.8
	Trang bị bảo hộ cá nhân
	
	

	Chương 6
	An toàn về hóa chất
	3
	4.1.1; 4.2.1

	6.1
	[bookmark: OLE_LINK11]Sự độc hại của hóa chất
	
	

	6.2
	Các ngưỡng tiếp xúc với hóa chất độc hại
	
	

	6.3
	Đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể con người
	
	

	6.4
	Các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố hóa chất trong nhà máy hóa chất
	
	

	Chương 7 
	An toàn về lửa
	3
	4.1.1; 4.2.1

	7.1
	Chương trình bảo về lửa của nhà máy
	
	

	7.2
	Các hoạt động và hóa chất ngăn chặn lửa
	
	

	7.3
	Phân loại lửa
	
	

	7.4
	Chất lỏng bắt cháy và dễ cháy
	
	

	7.5
	Hệ thống phun, bình phun và bọt chữa cháy
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành : không

	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Hướng dẫn sinh viên thảo luận và làm bài tập nhóm 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	Bài giảng của giảng viên: 
Phạm Xuân Núi, An toàn lao động và kỹ thuật môi trường trong công nghệ hóa học, Bài giảng môn học


	Tài liệu tham khảo khác
[1] Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng; Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp, Nhà xuất bản Xây dựng, 2006. 
[2] Trần Ngọc Chấn; Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Tập 1, 2, 3; Nhà xuất bạn Khoa học & Kỹ thuật, 2001.
[3] Trịnh Lê Hùng, Kỹ thuật xử lý nước thải, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
[4]. Danny D. Reible, Fundamentals of Environmental Engineering, Lewis Publishers, 1999.
[5]. John C. Reis, Environmental Control in Petroleum Engineering, Gulf Publishing Company, 1999.






11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1:
Những vấn đề chung
	2
	0
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 1);
Tài liệu [1]: Nội dung đề mục của chương 1 và 2.
 - Ôn tập nội dung khái niệm môi trường và ô nhiễm môi trường
- Tra cứu nội dung:
+ Ảnh hưởng của sản xuất công nghiệp đến môi trường
+ Các ngành công nghiệp hoá học có tác động đến môi trường

	
	1.1. Các khái niệm cơ bản về môi trường
	
	
	
	

	
	1.2. Chất thải và ô nhiễm môi trường
	
	
	
	

	
	1.3. Công nghiệp hoá học và tác động đến môi trường
	
	
	
	

	1+2
	Chương 2:
Ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí
	7
	3
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 2);
Tài liệu [2]: Nội dung đề mục của chương 7, 8, 9.
 - Ôn tập nội dung:
+ Ô nhiễm không khí trong công nghiệp nói chung và công nghiệp hoá học nói riêng.
+ Nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm không khí.
+ Cơ sở của các phương pháp  vật lý: hấp thụ, hấp phụ để xử lý khí, khói thải.
- Tra cứu nội dung:
+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xử lý khí thải.
+ Kỹ thuật cơ bản trong xử lý ô nhiễm không khí (tại nguồn, phát sinh, phát tán).
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một số bài toán về ô nhiễm không khí với đặc tính ô nhiễm của các khu công nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến hoá học và chế biến dầu khí. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	2.1. Khí quyển và sự ô nhiễm không khí
	01
	0
	0
	

	
	2.2. Xác định ô nhiễm khí trong công nghiệp
	01
	0
	0
	

	
	2.3. Nguồn ô nhiễm khí trong công nghiệp 
	02
	0
	0
	

	
	2.3.1. Ô nhiễm không khí trong công nghiệp lọc dầu
	
	
	
	

	
	2.3.2. Ô nhiễm không khí trong công nghiệp chế biến hoá dầu và sản xuất các hợp chất hoá học
	
	
	
	

	
	2.3.3. Ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất các phụ gia vật liệu xây dựng
	
	
	
	

	
	2.3.4. Một số nguồn ô nhiễm khác
	
	
	
	

	
	2.4. Kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp hoá học
	01
	01
	0
	

	
	2.5. Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí trong công nghiệp hoá học
	02
	02
	0
	

	3+4
	Chương 3: 
Ô nhiễm nước và kỹ thuật xử lý ô nhiễm nước
	09
	03
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 3);
Tài liệu [3]: Nội dung đề mục của chương 3, 4.
 - Ôn tập nội dung:
+ Các tác động, ảnh hưởng đến môi trường nước.
+ Cơ sở tương tác hoá học, tương tác vật lý và quá trình sinh học áp dụng để xử lý môi trường nước.
- Tra cứu nội dung:
+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xử lý nước thải.
+ Kỹ thuật cơ bản trong xử lý ô nhiễm nước (phương pháp cơ học, phương pháp sinh học, phương pháp hoá học).
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một số bài toán về ô nhiễm nước với đặc tính ô nhiễm của các khu công nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến hoá học và chế biến dầu khí. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	Ô nhiễm nước 
	01
	0
	0
	

	
	Tác động tới môi trường do ô nhiễm nước
	01
	0
	0
	

	
	Nguồn gây ô nhiễm nước trong công nghiệp  
	02
	0
	0
	

	
	Phân loại ô nhiễm nước
	
	
	
	

	
	Ô nhiễm nước trong công nghiệp chế biến dầu
	
	
	
	

	
	Ô nhiễm nước trong công nghiệp hoá dầu và sản xuất các hợp chất hoá học
	
	
	
	

	
	Ô nhiễm nước trong công nghiệp dệt nhuộm
	
	
	
	

	
	Ô nhiễm nước trong công nghiệp sản xuất sơn
	
	
	
	

	
	Một số nguồn ô nhiễm khác
	
	
	
	

	
	Phương pháp kiểm soát ô nhiễm nước trong công nghiệp hoá học
	01
	01
	0
	

	
	Kỹ thuật xử lý ô nhiễm nước trong công nghiệp hoá học
	04
	02
	0
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	Chương 4: 
Ô nhiễm chất thải rắn – kỹ thuật xử lý chất thải rắn
	06
	02
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 4);
Tài liệu [1]: Nội dung đề mục của chương 7.
 - Ôn tập nội dung:
+ Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường.
+ Cơ sở một số phương pháp cơ học – vật lý áp dụng để xử lý chất thải rắn
- Tra cứu nội dung:
+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xử lý chất thải rắn.
+ Kỹ thuật sử dụng và tái chế chất thải rắn 
+ Kỹ thuật cơ bản trong xử chất thải rắn.
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một số bài toán về xử lý chất thải rắn của các khu công nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến hoá học và chế biến dầu khí. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	Ô nhiễm chất thải rắn và chất thải nguy hại trong công nghiệp hoá học – Nguồn gây ô nhiễm
	01
	0
	0
	

	
	Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại trong công nghiệp hoá học
	01
	0
	0
	

	
	Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn
	01
	01
	0
	

	
	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 
	01
	01
	0
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	Ôn tập
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